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THÔNG TƯ

Của Bộ nội vụ số 08/TT-BNV (C13) ngày 21 tháng 11 năm 1995 Quy định mẫu,

việc khắc, sử dụng và quản lý con dấu của các cấp, đơn vị trong ngành công

an

Căn cứ điểm 4 điều 9 Nghị định số 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định

việc quản lý và sử dụng con dấu; 

Để việc quản lý, sử dụng con dấu của các cấp, đơn vị trong ngành Công an chặt chẽ,

thống nhất, Bộ nội vụ quy định và hướng dẫn mẫu, việc khắc, sử dụng và quản lý

con dấu của các cấp, đơn vị thuộc ngành Công an như sau.

I. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI CÁC CẤP, ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH

CÔNG AN ĐƯỢC SỬ DỤNG CON DẤU RIÊNG.

1. Các cấp, đơn vị Công an trong diện được dùng con dấu có hình Công an hiệu.

a - Các cấp Công an:

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Công an thị trấn, Công an phường, Công an xã.

b - Các đơn vị trực thuộc cấu thành cấp Công an:

- Tổng cục thuộc Bộ nội vụ.

- Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, cơ quan Điều tra, Thanh tra Bộ nội vụ.

- Trường Đại học công an, Trường cao đẳng, Trung học Công an.

- Trại giam, Trại tạm giam, Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục.

- Báo Công an Nhân dân, Tạp chí Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân

dân, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 30-4

- Công an khu Chế xuất.
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- Trung đoàn, Tiểu đoàn cảnh sát Bảo Vệ, Cảnh Sát giao thông trật tự.

- Đồn Công an.

- Đội Cảnh sát cơ động, Đội cảnh sát đặc nhiệm, Trạm Công an.

c - Loại con dấu thu nhỏ và con dấu nổi của một số cấp và đơn vị Công an để đóng

vào Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng nhận công an nhân dân và Bằng lái xe.

2 - Bộ Trưởng Bộ nội vụ quyết định cho phép việc sử dụng, thu hồi con dấu của các

cấp, đơn vị trong ngành Công an quy định tại điểm 1 kể trên.

3 - Các tổ chức đơn vị được sử dụng con dấu không có hình Công an hiệu.

a - Các đơn vị kinh tế của ngành Công an ( thuộc Bộ nội vụ và Công an địa phương).

b - Các đơn vị chuyên môn, sự nghiệp trực thuộc Bộ, Tổng Cục, Bộ Tư lệnh, Vụ,

Cục, Viện, Trường và Công an cấp tỉnh, thành phố (như Ban công tác thanh niên,

Ban công tác Phụ Nữ, Nhà Điều Dưỡng, Nhà In sự nghiệp, Bệnh xá, Câu lạc bộ

Công an hưu trí...).

II- MẪU CÁC LOẠI CON DẤU:

Mẫu con dấu bao gồm: Hình thể, kích thước, đường chỉ và nội dung con dấu:

1. Hình thể: con dấu của các cấp, đơn vị thuộc ngành Công an là hình tròn (trừ một

số đơn vị kinh tế theo quy định tại Thông tư 05/TT-BNV của Bộ nội vụ ngày

6/6/1994).

2. Kích thước:

a. Loại con dấu có hình Công an hiệu:

- Các cấp, đơn vị Công an:

+ Con dấu Tổng cục, Thanh tra bộ có đường kính 37 mm.

+ Con dấu Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện và con dấu cơ quan Điều tra thuộc Tổng cục;

con dấu của trường Đại học công an; con dấu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương có đường kính 36 mm.

+ Con dấu các trường Cao đẳng, Trung học Công an, Trại giam, Trại tạm giam,

Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục thuộc Tổng cục, Vụ, Cục có đường kính 35 mm.

+ Con dấu của Báo Công an Nhân dân, Tạp chí Công an Nhân dân, Nhà xuất bản

Công an Nhân dân, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 30-4 có đường kính 35 mm.



+ Con dấu Công an quận, huyện, thị xã và tương đương có đường kính 34 mm.

+ Con dấu các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW (cấp phòng

hoặc tương đương): Phòng Cảnh sát giao thông, Công an khu Chế xuất, Trại giam,

Trại tạm giam, cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra, Thanh tra; con

dấu của Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát có đường kính 34mm.

- Con dấu Công an Cửa khẩu, Công an thị trấn, Công an phường, Công an xã, Đồn

Công an có đường kính 32 mm.

- Con dấu của Đội Cảnh sát cơ động, Đội cảnh sát đặc nhiệm, Trạm cảnh sát, Trạm

Công an... có đường kính 30 mm.

- Loại con dấu ướt hoặc dấu nổi thu nhỏ:

+ Dấu ướt có đường kính 23 mm.

+ Dấu nổi có đường kính 21 mm.

b - Loại con dấu không có hình Công an hiệu:

- Con dấu của các đơn vị kinh tế thuộc ngành Công an thực hiện theo quy định tại

Thông tư 05/TT-BVN ngày 6/6/1994 của Bộ nội vụ.

- Con dấu của các đơn vị chuyên môn, sự nghiệp thuộc Bộ, Tổng cục, Bộ Tư lệnh,

các Vụ, Cục:

+ Ban Công Tác Thanh Niên, Ban Công Tác Phụ Nữ Bộ có đường kính 34 mm.

+ Ban Công Tác Thanh Niên, Ban Công Tác Phụ Nữ Tổng Cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục

có đường kính 32 mm.

+ Nhà Điều Dưỡng, Nhà in Sự Nghiệp... có đường kính 32 mm.

- Con dấu các đơn vị chuyên môn, sự nghiệp thuộc Công an tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương:

+ Ban Công Tác Thanh Niên, Ban Công Tác Phụ Nữ có đường kính 32 mm.

+ Bệnh Xá có đường kính 30 mm.

3 - Đường chỉ: Con dấu của các cấp, đơn vị Công an có 2 đường chỉ; đường chỉ

ngoài gồm 2 đường tròn sát nhau, đường tròn ngoài nét đậm, đường tròn trong nét

nhỏ; đường chỉ trong là một đường tròn nét nhỏ. Khoảng cách giữa 2 đường chỉ của

các con dấu như sau:



- Loại có đường kính 35 mm, 36 mm, 37 mm khoảng cách là 5 mm.

- Loại có đường kính 30 mm, 32 mm, 34 mm khoảng cách là 4 mm.

4 - Nội dung con dấu:

a - Biểu tượng khắc trong con dấu của các cấp, đơn vị trong ngành Công an nói tại

điểm 1 phần I là hình Công an hiệu. Biểu tượng được khắc ở giữa con dấu và có một

đường tròn bao quanh là đường chỉ trong con dấu.

Riêng con dấu của cơ quan an ninh điều tra khắc biểu tượng an Ninh hiệu, con dấu

của cơ quan Cảnh sát điều tra khắc biểu tượng Cảnh sát hiệu.

b - Nội dung con dấu có hình Công an hiệu:

- Các con dấu nói ở điểm a và điểm b (gạch đầu dòng 1 và 2) của điểm 1 phần I

trong Thông tư này khắc:

+ Vành ngoài phía trên: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có 2 ngôi sao nhỏ ở

đầu và cuối dòng chữ này.

+ Vành ngoài phía dưới khắc: Tên đơn vị dùng dấu. Nếu đơn vị có cơ quan quản lý

cấp trên thì khắc thêm tên cơ quan quản lý trước tên đơn vị dùng dấu.

( Xem phần I bản phụ lục, mẫu số 1)

- Các loại con dấu nói ở điểm b (các gạch đầu dòng còn lại) mục 1 phần I trong

Thông tư này khắc:

+ Vành ngoài phía trên khắc tên cấp hoặc đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp, có 2 ngôi

sao nhỏ ở đầu và cuối dòng chữ này.

+ Vành ngoài phía dưới khắc tên đơn vị dùng dấu. Nếu đơn vị trực thuộc cơ quan

quản lý trực tiếp (Tổng cục, Bộ tư lệnh, Vụ, Cục hoặc Công an tỉnh, thành phố) thì

khắc thêm cả tên cơ quan quản lý trực tiếp trước tên cơ quan dùng dấu.

(Xem bản phụ lục I bản phụ lục mẫu số 2, số 3)

c - Loại con dấu không có hình Công an hiệu:

- Các đơn vị chuyên môn, sự nghiệp thuộc Bộ:

+ Vành ngoài khắc: Bộ nội vụ có 1 ngôi sao nhỏ ở đầu và cuối dòng chữ này.

+ Giữa dấu khắc tên đơn vị dùng dấu.


